HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI KỲ 1 – TIN HỌC 12

(KT cuối kỳ 1: 24 câu trắc nghiệm (6 điểm)  + 4 câu đúng sai (4 điểm) )

I. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – KẾT NỐI THIẾT BỊ SỐ
Câu 1: Lĩnh vực nào sau đây đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự đóng góp của AI?

A. Y tế.



B. Nghệ thuật đương đại.


C. Thủ công mỹ nghệ.

D. Thể thao.

Câu 2: AI đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của lĩnh vực nào?

A. Kỹ thuật xây dựng.

B. Tự động hóa sản xuất.

C. Làm vườn.


D. Thiết kế nội thất.

Câu 3: Khái niệm nào về AI sau đây là phù hợp nhất?
A. AI là hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn để cung cấp thông tin cho người dùng.
B. AI là việc con người lập trình mọi thao tác chi tiết để máy tính thực hiện theo lệnh.
C. AI là khả năng của con người kiểm soát toàn bộ hoạt động của máy tính và mạng Internet.
D. AI là khả năng của máy tính mô phỏng các hoạt động trí tuệ của con người, bao gồm học tập, suy luận và tự điều chỉnh.
Câu 4: Ví dụ nào sau đây minh họa đúng một ứng dụng điển hình của AI?
A. Phần mềm soạn thảo văn bản giúp người dùng chỉnh sửa lỗi chính tả.
B. Máy tính thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia dựa trên lập trình sẵn.
C. Hệ thống điều khiển ô tô tự lái có khả năng nhận diện các biển báo giao thông và người đi đường.
D. Phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu.

Câu 5. Đặc trưng cơ bản nào của AI giúp máy tính học từ dữ liệu?

A. Khả năng suy luận.

B. Khả năng học.

C. Khả năng nhận thức.

D. Khả năng giải quyết vấn đề.

Câu 6.  Theo em, mục tiêu của nhà thông minh là gì?

A.  Tiết kiệm chi phí xây dựng.

B.  Tạo ra môi trường sống tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

C.  Thu hút sự chú ý của mọi người.

D.  Ứng dụng công nghệ hiện đại.

Câu 7: Khi kết nối máy tính cá nhân (PC) với các thiết bị thông minh khác (loa, ổ cắm, đèn), điều kiện nào cần thiết để điều khiển từ xa? 

A. PC phải kết nối Bluetooth. 

B. Kết nối qua cáp HDMI. 

C. Cả PC và thiết bị thông minh phải kết nối cùng một mạng Wi-Fi. 

D. Cài đặt driver từ nhà sản xuất.

II. MẠNG MÁY TÍNH & INTERNET

Câu 8: Chức năng chính của Access Point là gì?

A. Kết nối các thiết bị không dây với mạng LAN.

B. Điều khiển lưu lượng dữ liệu giữa các mạng.

C. Chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự.

D. Định tuyến các gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau.

Câu 9: Thiết bị Router là gì?

A. Bộ chuyển mạch. 

B. Bộ thu phát không dây.

C. Bộ định tuyến. 


D. Bộ chia tín hiệu.
Câu 10: Thiết bị Switch hoạt động như thế nào trong một hệ thống mạng?

A. Chuyển đổi tín hiệu giữa các thiết bị không dây.

B. Kết nối nhiều thiết bị trong một mạng LAN và chuyển tiếp dữ liệu.

C. Quản lý và lưu trữ các gói dữ liệu.

D. Tăng tốc độ truyền dữ liệu qua mạng Wi-Fi.

Câu 11: Wireless Access Point (WAP) có chức năng chính nào sau đây trong mạng không dây?

A. WAP tự động định tuyến dữ liệu từ mạng nội bộ ra ngoài internet.

B. WAP chỉ cung cấp băng thông cho một thiết bị không dây tại một thời điểm.

C. WAP hoạt động như một modem để cung cấp internet cho các thiết bị không dây.
D. WAP kết nối các thiết bị mạng không dây với nhau và với mạng có dây.

Câu 12: Vai trò chính của giao thức TCP trong bộ giao thức TCP/IP là gì?
A. Định tuyến dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng.
B. Chia sẻ địa chỉ IP giữa các thiết bị trong mạng LAN.
C. Tối ưu hóa tốc độ truyền dữ liệu trong mạng.
D. Đảm bảo dữ liệu được truyền đi một cách đáng tin cậy, đầy đủ và đúng thứ tự.
Câu 13: Giao thức mạng có vai trò gì trong việc truyền thông tin qua mạng?
A. Xác định cách thức dữ liệu được định dạng và truyền đi.
B. Đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi một cách bảo mật.
C. Giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu.
D. Giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu.
Câu 14: Trong số các thiết bị mạng sau, Modem có điểm giống nhau nào với Router?

A. Đều có khả năng phân phối địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng.

B. Đều hoạt động trên lớp vật lý của mô hình OSI.

C. Đều có khả năng kết nối với internet và chia sẻ kết nối đó với các thiết bị khác.

D. Đều chỉ làm việc trong mạng nội bộ.

Câu 15: Khi lựa chọn Wireless Access Point (WAP) cho một quán cà phê, điều nào sau đây là ưu điểm của nó?

A. WAP giúp mở rộng mạng không dây cho nhiều thiết bị di động cùng một lúc.

B. WAP chỉ có thể kết nối với một thiết bị duy nhất trong một thời gian.

C. WAP không cần thiết phải kết nối với mạng có dây để hoạt động.

D. WAP giúp tăng tốc độ internet cho các thiết bị đang sử dụng mạng có dây
III. TÍNH NHÂN VĂN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Câu 16: Vấn đề nào sau đây có thể gặp phải khi giao tiếp trên mạng Internet?
A. Tăng cường khả năng giao tiếp và kết nối bạn bè.
B. Thông tin sai lệch và tin giả được lan truyền nhanh chóng.
C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến.
D. Dễ dàng chia sẻ thông tin với nhiều người.
Câu 17.  Thấu hiểu trong giao tiếp trực tuyến là gì?

A.  Bắt người khác phải hiểu mình.

B.  Luôn đồng ý với người khác.

C.  Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
D.  Không quan tâm đến người khác.

Câu 18: Hành vi nào sau đây được coi là có tính nhân văn khi tham gia mạng Internet?
A. Đồng cảm và hỗ trợ người gặp khó khăn trên mạng xã hội.
B. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không xin phép.
C. Phản bác ý kiến của người khác bằng từ ngữ xúc phạm.
D. Lan truyền tin đồn để thu hút lượt tương tác.
Câu 19.  Trong các cuộc trò chuyện trên diễn đàn, em nên làm gì khi không đồng ý với ý kiến của ai đó?

A.  Sử dụng ngôn ngữ khiêu khích.

B.  Tấn công cá nhân.

C.  Trao đổi lịch sự.




D.  Lăng mạ họ.

Câu 20: Nhược điểm nào sau đây thường gặp trong giao tiếp trong thế giới ảo?
A. Dễ dàng kết nối với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới.
B. Cho phép người dùng chia sẻ tài liệu và thông tin nhanh chóng.
C. Tiết kiệm chi phí và thời gian khi trao đổi công việc trực tuyến.

D. Thông tin có thể bị hiểu sai do thiếu sự tương tác phi ngôn ngữ như cử chỉ và giọng điệu.
IV. PHẦN MỀM TẠO TRANG WEB GOOGLE SITES

Câu 21: Một trang web đầy đủ thường có cấu trúc là:

A. Có 3 phần chính: đầu trang, thân trang và chân trang.

B. Có 3 phần chính: đầu trang, giữa trang và cuối trang.

C. Có 2 phần chính: khối bắt đầu và khối kết thúc.

D. Có 2 phần chính: trang đầu và trang cuối.

Câu 22:  Để truy cập Google Sites, em cần nhập địa chỉ nào trên trình duyệt?

A.  google.sites.com 

B.  sites.google.com


C.  site.google.com


D. google.com/mysites

Câu 23:  Em hãy cho biết, bảng chọn nào trong Google Sites chứa các lệnh để tạo phần thân trang web? 

A. Trang 

B. Giao diện 

C. Chèn 

D. Hình thức

Câu 24. Theo em, nút "Thêm chân trang" nằm ở vị trí nào trên giao diện Google Sites?

A.  Phần đầu trang.


B.  Phần thân trang.

C.  Cuối trang web.


D.  Bảng chọn "Chèn".

Câu 25:  Giải pháp nào được đề xuất để trình bày đầy đủ văn bản mà không làm hỏng bố cục trang web?

A. Sử dụng chữ nhỏ hơn trên trang web.

B. Viết tắt nội dung trên trang web.

C. Bỏ bớt các hình ảnh của trang web.

D. Tạo các trang độc lập và sử dụng liên kết.
Câu 26: Công cụ nào sau đây được sử dụng để tạo biểu mẫu khi thiết kế web bằng Google Sites?
A. Google Forms.

B. Google Docs.
C. Google Sheets.

D. Google Slides.

Câu 27: Khi tạo phần đầu trang web trong Google Sites, để làm cho phần đầu trang nổi bật và thu hút hơn, bạn nên thực hiện thao tác nào dưới đây?
A. Thêm nội dung văn bản dài vào phần đầu trang.
B. Chèn hình ảnh hoặc chọn nền cho phần tiêu đề trang.
C. Thêm nhiều biểu mẫu vào phần đầu trang.
D. Giảm kích thước của phần tiêu đề trang để tiết kiệm không gian.
Câu 28. Theo em, để xóa một khối nội dung, em cần thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột vào biểu tượng "-" trên khối nội dung.

B.  Nháy chuột vào biểu tượng thùng rác trên khối nội dung.

C.  Chọn khối nội dung và nhấn phím Delete.

D.  Chọn khối nội dung, quan sát bảng chọn tắt và nháy chuột vào nút lệnh có biểu tượng thùng rác.
Câu 29: Trong Google Sites, để sao chép một khối nội dung, em cần thực hiện thao tác nào? 

A. Chọn khối nội dung, nháy chuột vào nút lệnh có biểu tượng "Sao chép" của bảng chọn tắt.

B. Nháy chuột vào biểu tượng "+" trên khối nội dung. 

C. Nháy chuột vào biểu tượng "Sao chép" trên khối nội dung. 

D. Chọn khối nội dung và nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. 

Câu 30: Khi bạn tạo một menu (thanh điều hướng) trong Google Sites và muốn thay đổi thứ tự của các trang trong thanh điều hướng, bạn cần thực hiện thao tác nào?
A. Chỉnh sửa từng trang và chọn "Di chuyển lên" hoặc "Di chuyển xuống" trong cài đặt trang.
B. Vào phần "Cài đặt", chọn "Sắp xếp trang" và chỉnh sửa thứ tự trang.
C. Kéo và thả các trang trong thanh điều hướng để thay đổi thứ tự của chúng.
D. Thêm trang mới và Google Sites sẽ tự động điều chỉnh thứ tự trang trong thanh điều hướng.
V. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI THAM KHẢO

Câu 1: Nam đang tìm hiểu về AI và những ứng dụng trong đời sống. Cậu nhận ra AI đã hỗ trợ mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đi kèm với những thách thức và rủi ro tiềm ẩn. Nam cũng muốn biết rõ về các hệ thống AI có thể học hỏi từ dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên phân tích. Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:
a) AI có thể giúp chẩn đoán bệnh nhanh chóng và chính xác hơn nhờ phân tích dữ liệu y tế.
b) Việc lạm dụng AI trong quân sự có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại.
c) Một robot hút bụi được lập trình để di chuyển ngẫu nhiên là một hệ thống AI có khả năng học hỏi và suy luận.
d) AI chỉ có thể hoạt động tốt trong các lĩnh vực khoa học, không thể áp dụng vào giáo dục.
Câu 2: AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích trong đời sống và công việc. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra một số cảnh báo về mặt xã hội và tương lai. Đồng thời, các hệ thống AI hiện nay có khả năng thể hiện tri thức, suy luận và học hỏi từ dữ liệu. 

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau: 

a) AI phát triển có thể làm gia tăng tình trạng thất nghiệp khi máy móc dần thay thế con người trong một số công việc. 

b) Sự phát triển không kiểm soát của AI có thể dẫn đến rủi ro mất an toàn dữ liệu và thông tin cá nhân. 

c) Một hệ thống AI có thể tự học và nhận diện khuôn mặt để xác định danh tính người sử dụng trên điện thoại thông minh. 

d) Một chiếc máy tính được lập trình sẵn để thực hiện phép tính toán học cơ bản được coi là hệ thống AI có khả năng suy luận. 

Câu 3: Một trường học cần chia sẻ tài liệu học tập từ máy tính của giáo viên đến các máy tính khác trong cùng mạng nội bộ (LAN) sử dụng hệ điều hành Windows. Để thiết lập kết nối và chia sẻ tài nguyên, các bạn học sinh đưa ra một số ý kiến như sau: 

a) Switch là thiết bị mạng được sử dụng để kết nối các máy tính trong cùng mạng LAN. 

b) Giao thức TCP/IP không phải là giao thức quy định cách dữ liệu được định tuyến và truyền tải qua mạng. 

c) Để chia sẻ thư mục trong mạng LAN trên hệ điều hành Windows, cần thiết lập quyền Read/Write cho thư mục chia sẻ và đảm bảo các máy tính khác truy cập bằng tài khoản người dùng có mật khẩu. 

d) Khi chia sẻ tài nguyên trong mạng LAN, người dùng cần tắt tường lửa của hệ điều hành để đảm bảo các máy tính khác có thể truy cập thư mục chia sẻ. 

Câu 4: Lan đang sử dụng Google Sites để xây dựng trang web lớp học. Cô muốn trang web có tiêu đề nổi bật, các bài viết được tổ chức rõ ràng và tích hợp biểu mẫu để thu thập ý kiến.
Một số bạn đưa ra các ý kiến sau:
a) Để tạo mục "Tin tức", Lan nên sử dụng mục "Trang" để tổ chức nội dung bài viết.
b) Lan không thể chèn hình ảnh vào bài viết trong Google Sites.
c) Lan có thể thêm biểu mẫu thu thập ý kiến bằng cách sử dụng Google Forms và nhúng vào trang.
d) Tiêu đề trang web chỉ có thể được thay đổi bằng cách chỉnh sửa mã HTML.
Câu 5: Mai đang sử dụng Google Sites để tạo trang web giới thiệu câu lạc bộ sách của trường. Cô muốn trang web có tiêu đề nổi bật, dễ truy cập vào các trang con và hiển thị hình ảnh bìa sách trong từng bài viết. 

Một số bạn đưa ra các ý kiến sau: 

a) Mai có thể sử dụng tùy chọn "Loại tiêu đề" để thay đổi kiểu hiển thị của phần đầu trang. 

b) Mai cần tạo các trang con trong mục "Trang" để dễ dàng tổ chức nội dung. 

c) Để hiển thị hình ảnh bìa sách trong từng bài viết, Mai phải tải xuống trước rồi chèn bằng công cụ "Nhúng URL". 

d) Mai có thể tạo mục "Liên hệ" và chèn biểu mẫu thu thập ý kiến từ thành viên câu lạc bộ bằng cách sử dụng Google Forms. 

